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1 Bùi Duy Anh 09/01/1987

Tổ 55 - khu 6 - 
phường Cao Thắng - 
thành phố Hạ Long - 

tỉnh Quảng Ninh

Thôn 4 - xã Hiệp 
Hòa - thị xã Quảng 
Yên - tỉnh Quảng 

Ninh

022087002018 29/09/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 0844/QNI-CCHND 27/04/2017

2 Hồ Thị Hồng Anh 02/03/1970

Tổ 7 - phường Minh 
Xuân - TP Tuyên 

Quang - tỉnh Tuyên 
Quang

Tổ 7 - phường Minh 
Xuân - TP Tuyên 

Quang - tỉnh Tuyên 
Quang

008170001045 05/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 647/CCHN-D-SYT-TQ 19/09/2017

3 Đinh Ngọc Ánh 12/04/1984

TDP Vĩnh Thịnh 
Đông -phường Khai 
Quang - thành phố 

Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 
Phúc

TDP Vĩnh Thịnh 
Đông -phường Khai 
Quang - thành phố 

Vĩnh Yên - tỉnh Vĩnh 
Phúc

037184001526 13/07/2024 Bộ Công An DSĐH 00334/CCHND-SYT-VP 16/02/2022

4 Nguyễn Thị Bình 05/07/1986

Tổ 3 - thị trấn Vinh 
Quang - huyện Hoàng 

Su Phì -  tỉnh Hà 
 Giang 

Tổ 3 - thị trấn Vinh 
Quang - huyện 

Hoàng Su Phì -  tỉnh 
 Hà Giang 

002186005033 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 387/HAG-CCHND 29/08/2016

5 Nguyễn Duy Chính 19/4/1979

Xóm 9 - thôn 3 - xã 
Phượng Cách - huyện 
Quốc Oai - thành phố 

Hà Nội

Thôn 3 - xã Phượng 
Cách - huyện Quốc 
Oai - thành phố Hà 

Nội

001079033499 19/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 00120/CCHND-SYT-HNO 21/01/2022

6 Phan Thanh Định 21/06/1977
Tổ 02 - phường Pú 

Trạng - thị xã Nghĩa 
Lộ - tỉnh Yên Bái

Tổ 02 - phường Pú 
Trạng - thị xã Nghĩa 

Lộ - tỉnh Yên Bái
015077011520 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 207/YB-CCHND 25/12/2013

7 Đỗ Thị Thu Giang 09/07/1991

Thôn Khu Chợ - xã 
Thông Nguyên - 

huyện Hoàng Su Phì - 
tỉnh Hà Giang

Thôn Khu Chợ - xã 
Thông Nguyên - 

huyện Hoàng Su Phì - 
 tỉnh Hà Giang

002191008323 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 000351/CCHN-D-SYT-HAG 15/06/2021

8 Ngô Thị Ái Hà 30/04/1982

Tổ 7 - phường Phú 
Bài - thị xã Hương 
Thủy - tỉnh Thừa 

Thiên Huế

Tổ 7 - phường Phú 
Bài - thị xã Hương 
Thủy - tỉnh Thừa 

Thiên Huế

046182005688 28/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 497/TTH-CCHND 20/08/2015

9 Phùng Minh Hoạt 27/08/1986
Xã Liên Châu - huyện 
Yên Lạc - tỉnh Vĩnh 

Phúc

Xã Liên Châu - 
huyện Yên Lạc - tỉnh 

Vĩnh Phúc
026086004139 13/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 559/VP-CCHND 03/08/2015

10 Ngô Việt Hùng 24/04/1990

KĐTM Dương Nội - 
phường Yên Nghĩa - 

quận Hà Đông - thành 
phố Hà Nội

KĐTM Dương Nội - 
phường Yên Nghĩa - 

quận Hà Đông - 
thành phố Hà Nội

025090000199 14/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03342/CCHND-SYT-HNO 07/03/2019

11 Bùi Thị Hường 14/04/1983

C-31B7-5 - Tòa C 
Khu Capitaland - 
phường Mộ Lao - 

quận Hà Đông - thành 
phố Hà Nội

C-31B7-5 - Tòa C 
Khu Capitaland - 
phường Mộ Lao - 
quận Hà Đông - 

thành phố Hà Nội

034183003289 22/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 03868/CCHND-SYT-HNO 20/08/2019

12 Bùi Thị Lành 14/09/1990
Thôn Cao 2 -  xã Chấn 

Thịnh - huyện Văn 
Chấn - tỉnh Yên Bái

Thôn Cao 2 -  xã 
Chấn Thịnh - huyện 
Văn Chấn - tỉnh Yên 

Bái

015190002386 09/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 640/CCHN-D-SYT-YB 18/12/2024
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13 Trần Thị Lệ 11/05/1999

Bình Chuẩn 28 - 
phường Bình Chuẩn - 
thành phố Thuận An - 

tỉnh Bình Dương

Xóm 18 - xã Xuân 
Tín - huyện Thọ 

Xuân - tỉnh Thanh 
Hóa

038199007119 22/09/2024 Bộ Công An DSCĐ 6974/CCHN-D-SYT-TH 12/09/2022

14 Tô Đình Lượng 20/05/1970

Thôn Tây Nguyên - xã 
Mường So - huyện 

Phong Thổ - tỉnh Lai 
Châu

Thôn Tây Nguyên - 
xã Mường So - 

huyện Phong Thổ - 
tỉnh Lai Châu

012070000127 30/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 404/CCHN-D-SYT-LCH 06/05/2022

15 Nguyễn Thị Mai 25/9/1988

Số 109 phố Lê Lợi - 
phường Nguyễn Trãi - 

quận Hà Đông - TP 
Hà Nội

Số 109 phố Lê Lợi - 
phường Nguyễn Trãi 
- quận Hà Đông - TP 

Hà Nội

001188051033 25/04/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02143/CCHND-SYT-HNO 15/05/2018

16 Vũ Thị Sao Mai 15/06/1989
Thôn 3 - xã Đồng 

Tuyển - thành phố Lào 
Cai - tỉnh Lào Cai

Thôn Tân Lợi - xã 
Xuân Giao - huyện 

Bảo Thắng - tỉnh Lào 
Cai

010189003561 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 78/CCHN-D-SYT-LCA 31/01/2019

17 Triệu Tuấn Minh 12/01/1981

Tổ 14 - phường Mai 
Động - quận Hoàng 
Mai - thành phố Hà 

Nội

Tổ 14 - phường Mai 
Động - quận Hoàng 
Mai - thành phố Hà 

Nội

001081001998 10/11/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07472/CCHND-SYT-HNO 16/12/2021

18 Nguyễn Bảo Ngọc 16/06/1992
Tổ 5 - thị trấn Vinh 

Quang - huyện Hoàng 
Su Phì - tỉnh Hà Giang

Tổ 5 - thị trấn Vinh 
Quang - huyện 

Hoàng Su Phì - tỉnh 
Hà Giang

002192008755 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000746/CCHN-D-SYT-HAG 12/07/2024

19 Đặng Thị Kim Oanh 16/04/1982

KĐTM Dương Nội - 
phường Dương Nội - 

quận Hà Đông - thành 
phố Hà Nội

KĐTM Dương Nội - 
phường Dương Nội - 

quận Hà Đông - 
thành phố Hà Nội

017182000434 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 06844/CCHND-SYT-HNO 25/06/2021

20 Phạm Thu Phương 09/10/1989
Thôn 2 - xã Lại Yên - 

huyện Hoài Đức - 
thành phố Hà Nội

Thôn Lai Xá - xã 
Kim Chung - huyện 

Hoài Đức - thành 
phố Hà Nội

001189026912 26/08/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 02816/HNO-CCHND 26/05/2014

21 Nguyễn Thị Phương 21/05/1977

Thôn Tây Nguyên - xã 
Mường So - huyện 

Phong Thổ - tỉnh Lai 
Châu

Thôn Tây Nguyên - 
xã Mường So - 

huyện Phong Thổ - 
tỉnh Lai Châu

034177010009 30/03/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 290/CCHN-D-SYT-LCH 27/07/2021

22 Âu Thị Phượng 17/07/1982

Thôn 16 - xã Kim Phú 
-  thành phố Tuyên 
Quang - tỉnh Tuyên 

 Quang 

Thôn 16 - xã Kim 
Phú -  thành phố 

Tuyên Quang - tỉnh 
 Tuyên Quang 

008182010362 10/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTC 988/CCHN-D-SYT-TQ 19/05/2021

23 Trần Thị Hồng Son 20/07/1997
Phường Tân Phú - 

quận 7 - thành phố Hồ 
Chí Minh

Tổ 1 - ấp Thạnh 
Đông - xã Phong 

Đông - huyện Vĩnh 
Thuận - tỉnh Kiên 

Giang

091197012416 12/02/2022 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 10594/CCHN- D- SYT- HCM 12/10/2022

24 Trần Anh Tâm 21/08/1986

 2522 HH4C Linh 
Đàm - phường Hoàng 

Liệt -  quận Hoàng 
Mai - thành phố Hà 

Nội

 2522 HH4C Linh 
Đàm - phường 

Hoàng Liệt -  quận 
Hoàng Mai - thành 

phố Hà Nội

038086003990 14/05/2023 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1529/TH-CCHND 19/01/2015

25 Lê Bình Thân 22/07/1993

Khu vực 6 - Phường 
IV - thành phố Vị 
Thanh - tỉnh Hậu 

Giang

Khu vực 6 - Phường 
IV - thành phố Vị 
Thanh - tỉnh Hậu 

Giang

093093004344 08/05/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 673/CCHN-D-SYT-HAUG 19/01/2021
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26 Phạm Thị Thơ 06/11/1977

Số 9 ngách 85 - ngõ 
Xã Đàn 2 - phường 
Nam Đồng - quận 

Đống Đa - thành phố 
Hà Nội

Số 9 ngách 85 - ngõ 
Xã Đàn 2 - phường 
Nam Đồng - quận 

Đống Đa - thành phố 
Hà Nội

001177006957 10/07/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 013555/CCHN-D-SYT-HNO 26/12/2024

27 Chu Thị Thơm 01/07/1989

Tổ 1A - phường Trần 
Nguyên Hãn - thành 
phố Bắc Giang - tỉnh 

Bắc Giang

Tổ 1A - phường Trần 
Nguyên Hãn - thành 
phố Bắc Giang - tỉnh 

Bắc Giang

024189002881 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 168/CCHN-D-SYT-TNG 14/12/2017

28 Trần Thị Thơm 22/04/1996

Nhà 4 - ngõ 120/6 - 
đường Phú Mỹ - 

phường Mỹ Đình 2 - 
quận Nam Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội

 Thôn Dương Liễu 3 - 
 xã Minh Tân - 

huyện Kiến Xương - 
thành phố Thái Bình

034196008580 19/09/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 003483/CCHN-D-SYT-TB 03/04/2023

29 Phan Xuân Thông 13/07/1978
Tổ 09 - phường Trung 
Tâm - thị xã Nghĩa Lộ 

- tỉnh Yên Bái

Tổ 09 - phường 
Trung Tâm - thị xã 
Nghĩa Lộ - tỉnh Yên 

Bái

015078003821 11/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 98/CCHN-D-SYT-YB 06/07/2018

30 Nguyễn Thị Thủy 25/08/1978
Vĩnh Ninh - xã Vĩnh 
Quỳnh - huyện Thanh 
Trì - thành phố Hà Nội

 Cụm 13 - Vĩnh Ninh 
- xã Vĩnh Quỳnh - 
huyện Thanh Trì - 
thành phố Hà Nội

001178001439 21/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 06155/CCHND-SYT-HNO 18/01/2021

31 Đinh Thị Thanh Tình 06/04/1989
TDP 3 - phường Phú 
La - quận Hà Đông - 

thành phố Hà Nội

TDP 3 - phường Phú 
La - quận Hà Đông - 

thành phố Hà Nội
036189012082 25/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 07860/CCHND-SYT-HNO 14/03/2022

32 Đỗ Thị Huyền Trang 16/05/1991
Thôn Hồng Thái - xã 

Lạc Hồng - huyện Văn 
Lâm - tỉnh Hưng Yên

Thôn Hồng Thái - xã 
Lạc Hồng - huyện 

Văn Lâm - tỉnh Hưng 
Yên

092191013381 25/06/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSTH 466/HY-CCHND 30/06/2014

33 Lê Kiều Lệ Trinh 24/10/1982

248 Trường Lộc - xã 
Trường Tây - thị xã 

Hòa Thành - tỉnh Tây 
Ninh

248 Trường Lộc - xã 
Trường Tây - thị xã 
Hòa Thành - tỉnh 

Tây Ninh

072182013823 12/08/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 1145/CCHN-D-SYT-TNI 24/03/2023

34 Nguyễn Thị Thanh Tuyến 25/07/1991
Thị trấn Vinh Quang - 
huyện Hoàng Su Phì - 

tỉnh Hà Giang

Tổ 2 - thị trấn Vinh 
Quang - huyện 

Hoàng Su Phì - tỉnh 
Hà Giang

002191000212 10/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSCĐ 000357/CCHN-D-SYT-HAG 20/07/2021

35 Phạm Văn Vui 01/08/1977

Số 48 - ngõ 18 - 
đường Đông Thắng - 
phường Đông Ngạc - 
quận Bắc Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội

Số 48 - ngõ 18 - 
đường Đông Thắng - 
phường Đông Ngạc - 
quận Bắc Từ Liêm - 

thành phố Hà Nội

001077009548 29/04/2021 Cục cảnh sát QLHC về TTXH DSĐH 08323/CCHND-SYT-HNO 07/07/2022
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